
Phụ lục 

 DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

NĂM HỌC 2023 – 2024  

(Đính kèm Công văn số           /CV-SGDĐT ngày          tháng      năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Stt Tên trung tâm ngoại ngữ, tin học 

1 Tiếng Hàn Học Viện Xanh 

2 Tân Dương 

3 Chú Ong Nhỏ 

4 Thành Công Phong Phú 

5 Đông Đô 

6  Nhật Hoa 

7  Sao Khuê 

8 Thăng Long 

9 Phong Thái 

10 Khơi Nguồn 

11 Nam Đô 

12 Vươn Cao 

13 Kim Anh 



2 
 

Stt Tên trung tâm ngoại ngữ, tin học 

14 Năm Sao 

15 Anh Mỹ Âu 

16 Hoa Văn Thương Mại Thành Phố 

17 Sở Lao động thương binh và Xã hội 

18 Á Châu 

19 Như Ý 

20 Thảo Nguyên Xanh 

21 Pháp Anh Ứng Dụng 

22 Pháp Anh 

23 Thông Thạo 

24 Siêu Năng Động 

25 Âu Việt 

26 Khải Hoàn 

27 Ngôi Nhà Toàn Cầu 

28 An Toàn 

29 Sức Mạnh 
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Stt Tên trung tâm ngoại ngữ, tin học 

30 Sóng Xanh 

31 Tương Tác 

32 Con Ong Thông Minh 

33 Sắc Màu 

34 Tây Đô 

35 Việt Anh 

36 Hoàng Quân 

37 Trí Đức 

38 Hồng Chuyên 

39 Anh Mỹ 

40 Siêu Nhí 

41 Nhật Ngữ Cải Tiến 

42 Vui Để Học 

43 Nhân Trí Việt 

44 Văn Phong 

45 Tôi Yêu Tiếng Anh 
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Stt Tên trung tâm ngoại ngữ, tin học 

46 Khoa Huân 

47 Việt Đỉnh 

48 Rồng Việt 

49 Tích Hợp 

50 Thành Long 

51 Toàn Cầu 

52 Việt Mỹ Anh 

53 Tân Văn  

54 Sài Gòn Hợp Điểm 

  

         Danh sách gồm 54 đơn vị./.  
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